
Phụ lục: Danh mục hàng hoá và yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 26/3/2026 của Trung tâm Khuyến nông) 

 

TT Hạng mục 
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

dự kiến 

 

Thức ăn hỗn hợp 

(dạng chìm hoặc chìm 

chậm) 

* Loại thức ăn: Thức ăn hỗn hợp cho cá chim. 

Đáp ứng quy chuẩn quốc gia QCVN 02-31-

1:2019/BNNPTNT. 

* Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật: 

1. Chỉ tiêu kỹ thuật: 

a) Chỉ tiêu cảm quan: 

- Dạng viên, hạt đều, bề mặt mịn. 

- Màu sắc từ nâu vàng đến nâu. 

- Mùi đặc trưng; không có mùi men mốc, mùi hôi 

thối và mùi lạ khác. 

b) Chỉ tiêu chất lượng: 

Kích cỡ viên (đường kính viên) 1 - 12 mm; Độ 

ẩm ≤ 11%; Protein thô ≥ 30%; Lipid thô ≥ 10%; 

Xơ thô ≤ 3%, Lysin ≥ 1,5%; photpho ≤ 1%, 

2. Thành phần nguyên liệu: 

Bột cá, bột đậu nành, bột mì, Lecithin, dầu cá, 

vitamin và khoáng chất. 

3. Các tiêu chuẩn khác: 

- Thức ăn không chứa các chất cấm sử dụng trong 

thức ăn thuỷ sản theo quy định hiện hành của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường). 

- Thức ăn nằm trong danh mục được phép sản 

xuất kinh doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường). 

- Thời hạn sử dụng ghi trên bao bì còn trên 60 

ngày kể từ ngày sản xuất. 

kg 10.320 

 Vitamin C 

Đáp ứng quy chuẩn quốc gia QCVN 02-31-

2:2019/BNNPTNT 

-Thành phần có ít nhất trong 1kg sản phẩm:  

Vitamin C ≥ 9.900mg 

- Sản phẩm nằm trong danh mục không chứa 

chất cấm, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. 

- Bao bì còn nguyên vẹn. 

- Thời hạn sử dụng ghi trên bao bì còn trên 1 năm 

kể từ ngày sản xuất. 

kg 12 

 B- Complex 

Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 

02-31-2: 2019/BNNPTNT).  

- Thành phần có ít nhất 4 loại vitamin trong 1kg 

sản phẩm:  

Viatimin B1 ≥ 320mg. 

kg 12 



TT Hạng mục 
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

(Theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã công bố, ...) 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

dự kiến 

Vitamin B2 ≥ 140mg. 

Vitamin B5 ≥ 1.000mg. 

Vitamin B6 ≥ 600mg. 

- Sản phẩm nằm trong danh mục không chứa 

chất cấm, được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. 

- Bao bì còn nguyên vẹn. 

- Thời hạn sử dụng ghi trên bao bì còn trên 1 năm 

kể từ ngày sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TÊN CÔNG TY/ĐƠN VỊ ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

    ……, ngày…..tháng…..năm….. 

 

BÁO GIÁ 
 

            Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông An Giang. 

 

 Sau khi nhận được Thư mời báo giá của quý đơn vị, chúng tôi, _(ghi tên 

nhà cung cấp), có địa chỉ tại_ (Ghi địa chỉ nhà cung cấp), xin gửi bảng báo giá 

sản phẩm theo yêu cầu của quý đơn vị như sau: 

TT 

Danh mục 

hàng hoá, 

dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ 

thuật hàng 

hoá, dịch vụ 

(Thông số ghi 

trên nhãn hoặc 

theo tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn đã công 

bố; ….) 

Tên hàng 

hoá – dịch 

vụ, nhà 

sản xuất, 

xuất xứ 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

        

        

        

 Tổng       

( Tổng số tiền bằng chữ: ……………………………………………………………….) 

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến các hộ dân thực hiện 

mô hình. 

- Báo giá có giá trị từ ngày …/…./2026 đến có thông báo mới hoặc đến hết ngày 

……./…./2026. 

 

                                                                   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

  (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 


